
STT Họ và tên Chức vụ Lớp CN Ghi chú 

1 Trần Thị Hoài Thu Giáo viên Hóa học 10A01 TN - Tuyển 1

2 Trần Hồ Thúy Hường Giáo viên Tiếng Anh 10A02 TN - TATC - Tuyển 1

3 Trần Nguyên Thông Giáo viên Hóa học 10A03 TN - Tuyển 2

4 Trần Thị Hương Lan Giáo viên Tiếng Anh 10A04 TN - TATC - Tuyển 2

5 Lương Thị Giang Giáo viên Tiếng Anh 10A05 TN - TATC -Tin

6 Hoàng Thị Hồng Nhung Giáo viên Ngữ văn 10A06 TN - TATC - CN,Tin

7 Nguyễn Kim Mỹ Hằng Giáo viên Ngữ văn 10A07 TN - Tin - TATC

8 Phạm Thị Phương Đào Giáo viên Hóa học 10A08 TN - CN, Tin

9 Đào Mạnh Hùng Giáo viên GDQP 10A09 TN - Tin - BT

10 Phan Thị Linh Giang Giáo viên Sinh học 10A10 TN - Tin - BT

11 Nguyễn Thị Thúy Hiền Giáo viên Toán 10A11 TN - Tin - BT

12 Thái Thị Lý Giáo viên Toán 10A12 TN - Tin - BT&KBT

13 Thái Lê Minh Lý Giáo viên Toán 10A13 TN - Tin - KBT

14 Nguyễn Thị Khanh Giáo viên Tiếng Anh 10A14 TN - Tin - KBT

15 Nguyễn Thị Bích Phượng Giáo viên Toán 10A15 XH - Tuyển 

16 Nguyễn Đình Phương Anh Giáo viên Tiếng Anh 10A16 XH - TATC

17 Lê Thị Hoài Nhi Giáo viên Tiếng Anh 10A17 XH - TATC

18 Nguyễn Thị Thúy Nga TTCM tổ GDCD 10A18 XH - Sinh

19 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Địa lý 10A19 XH - Hóa, Lý

20 Trương Thị Nụ Giáo viên Địa lý 10A20 XH - Lý - Tin

21 Bùi Quỳnh Hương Giáo viên Toán 11A01 Tuyển

22 Phạm Ngọc Trung Dương TTCM tổ Sinh - CN 11A02 Tuyển - BT

23 Nguyễn Hữu Phúc Giáo viên Tiếng Anh 11A03 TCTA - Tuyển

24 Đỗ Vũ Hùng Anh Giáo viên Tiếng Anh 11A04 TCTA

25 Nguyễn Tha Thùy Lê Giáo viên Tiếng Anh 11A05 TCTA

26 Võ Thị Hồng Điệp Giáo viên Toán 11A06 TCTA

27 Lê Thị Kim Di Giáo viên Vật lí 11A07 Cơ bản Bán trú

28 Phan Hoài Nhân Giáo viên Thể dục 11A08 Cơ bản Bán trú
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29 Đỗ Lê Quỳnh Như Giáo viên Tiếng Anh 11A09 Cơ bản Bán trú

30 Vũ Thị Khuyên Giáo viên Địa lý 11A10 Cơ bản Bán trú

31 Hoàng Thị Hảo Giáo viên Địa lý 11A11 Cơ bản Bán trú

32 Trương Thị Tuyết Mai Giáo viên Sinh học 11A12 Cơ bản Bán trú

33 Lê Thị Tố Loan Giáo viên GDCD 11A13 Cơ bản Bán trú

34 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa Giáo viên Vật lí 11A14 Cơ bản 

35 Mai Đỗ Vân Trang Giáo viên Ngữ văn 11A15 Cơ bản 

36 Nguyễn Thị Vân Hồng Giáo viên Vật lí 11A16 Cơ bản 

37 Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên Ngữ văn 11A17 Cơ bản 

38 Nguyễn Thị Thanh Thảo Giáo viên Ngữ văn 11A18 Cơ bản 

39 Lê Thị Thanh Thùy Giáo viên Ngữ văn 11A19 Cơ bản 

40 Nguyễn Chí Cương TTCM tổ Hóa học 12A01 Tuyển A 

41 Nguyễn Phong Hùng Giáo viên Vật lí 12A02 A - BT

42 Trần Thị Hiền Chung TPCM tổ Hóa học 12A03 A (Thường)

43 Hoàng Trung Kiên Giáo viên Toán 12A04 Tuyển A1

44 Trần Văn Lộc TPCM tổ Vật lí 12A05 A1 - Bán trú

45 Trần Thị Liên Giáo viên Vật lí 12A06 A1 - BT

46 Nguyễn Thị Bích Ngọc Giáo viên Vật lí 12A07 A1 - BT

47 Nguyễn Thụy Quỳnh Như TTCM tổ Vật lí 12A08 A1 - BT, Không BT

48 Lê Huyền Thùy Dương Giáo viên Tiếng Anh 12A09 A1 - Không BT

49 Trần Tuấn Anh Giáo viên Toán 12A10 A1 - Không BT

50 Phan Thị Phú Giáo viên Sinh học 12A11 Tuyển B

51 Vũ Thị Thùy Vân Giáo viên Sinh học 12A12  B (Thường)

52 Thân Thị Thanh Tú Giáo viên Toán 12A13 Tuyển D

53 Phạm Thị Thu TTCM tổ Ngữ văn 12A14 D (TCTA)

54 Lê Thị Thuận TTPM tổ Ngữ văn 12A15 D - Bán trú

55 Dương Thị Ngọc Sương TTCM tổ Địa lý 12A16 D - Bán trú

56 Trần Ngọc Giang Giáo viên Lịch sử 12A17 D - Bán trú

57 Trần Thị Thu Phương Giáo viên Ngữ văn 12A18 D - Không BT

58 Hoàng Thị Kim Liên Giáo viên Toán 12A19 D - Không BT


